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1. Mở đầu

Trong công tác dự báo trữ lượng dầu khí, mô phỏng 
Monte Carlo được sử dụng khá rộng rãi ở các công ty 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc xác định các tham 
số đầu vào phù hợp luôn được đặt ra cho từng bộ số liệu 
thu thập được ở mỗi mỏ. Để xác định định lượng các giá 
trị tham số đầu vào gồm giá trị cận dưới (min), giá trị kỳ 
vọng (điển hình - most likely) và giá trị cận trên (max) cho 
mỗi tham số, hiện có hai luồng quan điểm chính về cách 
xác định gồm:

- a: Sử dụng phân bố giá trị đo được tại giếng khoan 
(ví dụ phân bố độ rỗng từ kết quả minh giải địa vật lý 
giếng khoan) có trong khu vực mỏ (bước lấy mẫu thường 
là 0,1 - 0,25m tại giếng khoan);

- b: Sử dụng giá trị trung bình tham số từ từng giếng 
khoan sau đó tùy thuộc mức độ tin cậy của tài liệu (mật độ 
giếng khoan…) để lấy cận trên/dưới cho mỗi giá trị tham 
số đầu vào.

Với phương án (a), giá trị nhỏ nhất của một tham 
số (ví dụ độ rỗng…) thường tương ứng với giá trị cutoff  
(Φ cutoff …) và giá trị cao nhất sẽ tương ứng với giá trị 
(độ rỗng) lớn nhất có thể gặp tại một điểm độ sâu trong 
một giếng khoan nào đó. Giả thiết rằng việc tính tham 
số (độ rỗng…) tại giếng khoan là hoàn toàn chính xác 
và vỉa chứa không có biến đổi theo diện (chỉ biến đổi 
theo phương thẳng đứng - mọi giếng khoan đều giống 
nhau), có nghĩa phân bố giá trị (histogram) ở một giếng 
khoan sẽ có hình thái giống như với phân bố giá trị khi 
gộp nhiều giếng khoan lại. Nếu số lượng giếng khoan 
tiến tới vô cùng thì phân bố giá trị vẫn luôn thu được dải 

giá trị rộng như khi chỉ có duy nhất một giếng khoan. 
Điều này không phù hợp vì khi có vô cùng nhiều giếng 
khoan thì các giá trị cận trên - cận dưới (ví dụ P10, P90) 
phải trùng với giá trị trung bình từ tất cả các giếng của 
tham số đó tương ứng với không còn sai số khi tính tham 
số (độ rỗng…) tầng chứa. Như vậy, việc dùng phân bố 
giá trị của một tham số từ kết quả giếng khoan (phương 
án (a)) là không phù hợp - điều này cũng được khẳng 
định tại tài liệu hướng dẫn của SPE [1]. Việc xác định định 
lượng các tham số đầu vào cho mô phỏng Monte Carlo 
như phương án (b) cần nghiên cứu cho mỗi bộ số liệu cụ 
thể ở từng khu vực mỏ khác nhau.  

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu xác định tham số đầu vào 
cho mô phỏng Monte Carlo dựa trên mô hình hóa đối 
tượng/tham số nghiên cứu để xác định miền giá trị của 
tham số làm cơ sở áp dụng vào điều kiện thực tế.

3. Xây dựng mô hình lý thuyết và giải quyết bài toán

Dưới đây là mô hình lý thuyết về một tham số thử 
nghiệm là chiều dày vỉa (tương ứng với thông tin về tham 
số N/G). Mô hình lý thuyết cho tầng chứa có hình dạng 
là nửa trên của ellipsoid, hình chiếu đứng và hình chiếu 
bằng được biểu diễn như Hình 1. Nếu bán kính theo trục 
x, y, z lần lượt là Rx, Ry, h có giá trị tương ứng là 8, 4, 2 đơn 
vị, tâm ellipsoid tại điểm có tọa độ (8, 4, 0) khi đó phương 
trình biểu diễn độ dày (h) tập đá chứa trong không gian 
sẽ là:
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Mỗi cặp giá trị (Xi, Yi) bất kỳ đều cho phép xác định 
độ dày (h) của tầng chứa theo công thức (1). 

Trong thực tế, khi biết được tọa độ giếng khoan và 
chiều dày tầng chứa qua giếng khoan thì với mạng lưới 
giếng khoan đủ dày có thể dự báo độ dày (h) ở khu vực 
chưa khoan (xác suất) bằng nhiều cách khác nhau như: 

- Vẽ bản đồ (3D) - phân tích độ nhạy;

- Dùng biểu đồ (2D); 

- Dùng phương án “Tam giác giá trị”.

Trong phương pháp 3D (vẽ bản đồ), để xác định sai 
số (xác suất) có thể gặp cho một tham số khi dự báo có 
thể tiến hành theo cách đơn giản là thực hiện bỏ một 
giếng khoan ra khỏi bộ số liệu hiện có (giếng khoan kiểm 
tra) sau đó vẽ bản đồ dựa trên các thông tin giếng khoan 
còn lại. So sánh độ lệch của giếng khoan kiểm tra với bản 
đồ được xây dựng cho phép dự báo sai số có thể gặp tại 
giếng kiểm tra. Tiến hành tương tự với tất cả các giếng 
khoan kiểm tra khác trong bộ số liệu với các thuật toán vẽ 
bản đồ khác nhau cho phép xác định khoảng sai số (xác 
suất từ phân tích độ nhạy 3D). Dù độ tin cậy tính từ mô 
hình 3D cao nhưng lại tốn nhiều thời gian, cần dùng phần 
mềm phức tạp, kiểm soát chặt chẽ tham số đầu vào và 
không dễ dàng thực hiện. 

Dưới đây là đề xuất một tiếp cận đơn giản hơn để xác 
định cận trên/dưới cho tham số (ví dụ là chiều dày tầng 
chứa) bằng phương pháp biểu đồ. 

Giả thiết một mạng lưới giếng khoan dọc theo đường 
kinh tuyến và vĩ tuyến (x, y), như vậy mỗi cặp giá trị (Xi, Yi) 

 Hình 2/A2 Hình 2/B2 Kết quả phép giao 

Cận dưới (min) ~ 1,10 ~ 1,35 1,35 
Kết quả tính (h) tại tọa độ (12,25, 5,3)  theo công thức  (1) 1,57 
Cận trên (max) ~ 1,65 ~ 1,65 1,65 

Bảng 1. Kết quả chiều dày h tại tọa độ (12,25, 5,3)
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   Hình 1. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng mô hình vỉa chứa dạng nửa ellipsoid Hình 2. Hình chiếu cạnh/đứng mạng lưới giếng khoan mô hình lý thuyết dọc tuyến X & Y
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bất kỳ đều cho phép xác định độ dày h của tầng chứa 
theo công thức (1). Hình chiếu đứng/chiếu cạnh của tọa 
độ các giếng này sẽ có dạng nửa hình ellipsoid (Hình 2). 
Bằng cách thực hiện phép giao biểu đồ (A1 hoặc A2) với 
(B1 hoặc B2) cho phép xác định sai số (dải cận trên/dưới) 
ở tọa độ bất kỳ.

Ví dụ: 

Cần xác định chiều dày tập đá chứa tại điểm có tọa độ 
(Xi, Yi) là (12,25, 5,3) như vậy giá trị Xi = 12,25 nằm trong 
dải X = (12 - 14) tương ứng chọn hình 2/A2 và Yi = 5,3 nằm 
trong dải Y = (5 - 6) tương ứng với Hình 2/B2.

Cách tiến hành xác định chiều dày tại tọa độ (12,25, 
5,3): 

- Từ Hình 2/A2 lấy giá trị trục hoành là 5,3 gióng lên 
khoảng X = (12 - 14) và thực hiện tìm dải cận dưới (min) - 
cận trên (max) của giá trị độ dày h (mũi tên đỏ).

- Từ Hình 2/B2 lấy giá trị trục hoành là 12,25 gióng 
lên khoảng Y = (5 - 6) và thực hiện tìm dải cận dưới - trên 
của giá trị độ dày h (mũi tên đỏ).

- Thực hiện phép giao 2 dải cận dưới - cận trên của 
độ dày h cho kết quả chiều dày h tại tọa độ (12,25, 5,3) cần 
tìm như trong Bảng 1.

Như vậy nếu tiến hành kiểm tra ở nhiều điểm khác 
nhau cho phép xác định tham số min - max, trung bình 
các giá trị min/max của các điểm kiểm tra cho phép xác 
định dải min - max về chiều dày cần xác định cho mô hình 
này. Giá trị kỳ vọng theo hướng dẫn của SPE có thể lấy từ 
trung bình giá trị của các giếng khoan.

Thông qua việc xác định giá trị trung bình tham số của 
các giếng và trung bình cận trên/dưới cho phép xác định 
định lượng tham số đầu vào cho mô phỏng Monte Carlo.

Nếu mạng lưới giếng khoan càng dày thì càng có thể 
thu hẹp khoảng giá trị (X, Y) để chính xác hóa biểu đồ trên 
Hình 2 tương ứng với việc thu hẹp cận trên/dưới của một 
tham số quan tâm.

Hạn chế của phương án biểu đồ nêu trên và đề xuất 
phương án “Tam giác giá trị” để khắc phục: 

Việc “dò” giá trị cận trên/dưới dựa trên biểu đồ như 
trên có hạn chế là phụ thuộc vào chủ quan người thực 
hiện và khá “vất vả” do vậy để hạn chế sự phụ thuộc này và 
với sai số ở mức chấp nhận được cũng như đơn giản hóa 
việc xác định tham số ta có thể lấy giá trị cận trên ứng với 
giá trị lớn ở giếng khoan trên dải cận trên và giá trị cận 
dưới ứng với giá trị giếng gần ở dải cận dưới.

Với cách làm này, bài toán trở về dạng đơn giản là 
trong tam giác xác định bởi 3 giếng khoan gần nhau, giá 
trị cận dưới khi nội suy trong tam giác sẽ tương ứng với 
giá trị tham số nhỏ nhất từ 3 giếng khoan và giá trị cận 
trên tương ứng với giá trị tham số lớn nhất trong 3 giếng 
khoan. Ngoài ra việc lấy giá trị trung bình từ các giếng 
khoan làm giá trị đầu vào ứng với giá trị kỳ vọng (như 
hướng dẫn của SPE) sẽ gặp sai số lớn khi mạng lưới giếng 
khoan không đều (các giếng khoan gần nhau sẽ chiếm 
ưu thế khi tiến hành lấy trung bình số học - đây là điều 
thường xảy ra trong thực tế). Dưới đây là đề xuất các bước 
xác định tham số cận dưới, cận trên cũng như giá trị kỳ 
vọng phù hợp cho điều kiện thực tế:

 + Vẽ mạng lưới tam giác xác định bởi từng bộ 3 giếng 
khoan gần nhau nhất và đánh số từ 1... n;

 + Xác định giá trị tham số lớn/nhỏ nhất ứng với mỗi 
giếng trong ba giếng khoan. Giá trị này sẽ ứng với cận 
trên/dưới đại diện cho dải giá trị có thể gặp khi nội suy các 
điểm phía trong tam giác. Khi đó ta sẽ nhận được bộ giá 
trị tham số cận dưới/trên cho n tam giác là (min1 … minn) 
và (max1 … maxn);

 + Xác định diện tích mỗi tam giác (S1 … Sn);

 + Trung bình các giá trị cận dưới/trên từ tất cả các 
tam giác theo trọng số diện tích tam giác để nhận giá trị 
cận trên và dưới cho tham số (ví dụ độ rỗng Φ) theo công 
thức:   

Trong đó mini, maxi là độ rỗng trung bình nhỏ nhất 
và lớn nhất trong 3 giếng khoan xác định tam giác thứ i. 
min, max là giá trị độ rỗng xác định cận dưới/trên cho mô 
phỏng Monte Carlo.

Nếu gọi h1, h2, h3  là chiều dày (hiệu dụng - reservoir) 
tập vỉa ứng với 3 giếng khoan xác định đỉnh một tam giác 
(thứ i), độ rỗng hiệu dụng trung bình tập tương ứng tại 
từng giếng khoan này lần lượt là Φ1, Φ2, Φ3, khi đó độ rỗng 
trung bình đại diện cho tam giác này là Φi = (Φ1 x h1 + Φ2 x 
h2 + Φ3 x h3)/(h1 + h2 + h3) như vậy độ rỗng trung bình (Φavr) 
từ các giếng được xác định bằng công thức:

- Công thức (4) có điều chỉnh so với hướng dẫn SPE 
khi đưa trọng số diện tích tam giác vào để hạn chế ảnh 
hưởng do mạng lưới giếng khoan không đều và được 

   (2)

   (3)

   (4)

( ) ∑∑ ×Φ=Φ ==
n
i i

n
i ii

SS 10 minmin /

( ) ∑∑ ×Φ=Φ ==
n
i i

n
i ii

SS 10 maxmax /  

avr
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dùng làm giá trị đầu vào ứng với kỳ vọng mô phỏng 
Monte Carlo.

Rõ ràng với phương án “Tam giác giá trị” này, trong một 
số trường hợp sai số lớn hơn so với thực hiện “cẩn thận” và 
“chăm chỉ” từ phương án biểu đồ 2D nhưng lại phù hợp với 
việc xác định tham số đầu vào của mô phỏng Monte Carlo 
2D thông dụng. Dễ dàng nhận thấy khi lượng giếng khoan 
tăng lên các giá trị (min, max, most likely) sẽ tiệm cận về giá 
trị bằng phân tích độ nhạy theo mô hình 3D. 

Tương tự ta có thể xây dựng công thức cho tham số tỷ 
số chiều dày hiệu dụ ng trên chiều dày chung (N2G) và độ 
bão hòa nước (Sw):

 

Trong đó: 

N2Gmini, N2Gmaxi là tỷ số chiều dày hiệu dụng (reservoir) 
và chiều dày chung nhỏ nhất và lớn nhất trong 3 giếng 
khoan xác định tam giác thứ i. N2Gmin, N2Gmax, N2Gavr là giá 
trị tỷ số chiều dày hiệu dụng và chiều dày chung xác định 
cận dưới/trên và kỳ vọng cho mô phỏng Monte Carlo. 

N2Gavri là chiều dày hiệu dụng trung bình từ 3 giếng 
khoan xác định đỉnh tam giác thứ i tính theo công thức:

N2Gavri = (h1 + h2 + h3)/(H1 + H2 + H3) 

Với h1, H1, h2, H2, h3, H3 lần lượt là chiều dày hiệu dụng 
và chiều dày tổng của tầng chứa gặp ở các giếng khoan 
xác định 3 đỉnh tam giác 1, 2, 3.

Và:

   

Trong đó: 

Swmini, Swmaxi là độ bão hòa nước nhỏ nhất và lớn nhất 
trong 3 giếng khoan xác định tam giác thứ i. Swmin, Swmax, 
Swavr là giá trị độ bão hòa nước xác định cận dưới/trên và 
kỳ vọng cho mô phỏng Monte Carlo. 

Swi là độ bão hòa nước trung bình từ 3 giếng khoan 
xác định đỉnh tam giác thứ i tính theo công thức: 

Swi = (h1 × Φ1 × Sw1 + h2 × Φ2 × Sw2 + h3 × Φ3 × Sw3)/
( h1 × Φ1 + h2 × Φ2 + h3 × Φ3) 

Trong đó: h1, Φ1, Sw1, h2, Φ2, Sw2, h3, Φ3, Sw3 lần lượt 
là chiều dày hiệu dụng (Pay), độ rỗng hiệu dụng và và độ 
bão hòa nước trong khoảng hiệu dụng chứa sản phẩm 
trung bình tại lần lượt ở các giếng khoan xác định 3 đỉnh 
tam giác 1, 2, 3.

4. Áp dụng thử nghiệm cho tham số độ rỗng từ kết quả 

giếng khoan mỏ Rạng Đông

Giả sử tam giác ABC tọa độ đỉnh tam giác lần lượt là 
(XA, YA), (XB, YB) và (XC, YC) khi đó diện tích tam giác ABC xác 
định theo công thức:

S∆ABC = |(XA × (YB - YC) + XB × (YC - YA) + XC × 
(YA - YB))/2| 

Dưới đây là mô phỏng mạng lưới giếng khoan và 
mạng lưới tam giác “vẽ thủ công” (Hình 3) cùng bảng tính 
giá trị cận trên/dưới và kỳ vọng của tham số độ rỗng theo 
các công thức (2), (3), (4) (Bảng 2).

Từ bảng tính cho phép xác định các tham số độ rỗng 
Φmin, Φavr, Φmax:

Rõ ràng các tham số độ rỗng min, max, most likely 
chưa bao gồm sai số có thể gặp tại giếng. Nếu bao gồm 
cả sai số tại giếng thì cần tiến hành kiểm tra kết quả giếng 
khoan thông qua 1 trong 2 cách:

- So sánh với kết quả trung bình từ mẫu lõi (Core 
plug) được lấy cách đều, không chọn lựa. 

   (5)

   (6)

   (7)

   (13)

   (14)

   (15)

   (16)

   (8)

   (9)

   (10)

   (11)

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i ii

SSGNGN 10 minmin /22

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i ii

SSGNGN 10 maxmax /22

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i iiavr SSGNGN avr 10 /22

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i ii

SSSwSw 10 minmin /

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i ii

SSSwSw 10 maxmax /   

( ) ∑∑ ×= ==
n
i i

n
i iavr SSSwSw i 10 /   

1994 RD-1X 43.88 22.55 0.51 0.16 750455.7 1105679.52 50.45571 55.67952 1 a
1996 RD-2X 53.03 43.74 0.83 0.175 747639.6 1105346.96 47.6396 55.34696 2 b
1996 RD-3X 62.62 34.36 0.55 0.171 753858.7 1104959.4 53.85871 54.9594 3 c
1996 RD-5X 54.25 32.61 0.6 0.175 745941.4 1101465.54 45.94138 51.46554 4 d
1997 RD-6X 54.1 42.75 0.79 0.162 750168 1102846.92 50.16796 52.84692 5 e
1998 RD-7X 67.66 36.5 0.54 0.177 741007.1 1097618.97
2002 RD-12X 51.79 27.8 0.54 0.155 747516.2 1101766.92 47.51617 51.76692 7 f
2003 RD-14X 63.53 32.2 0.51 0.161 751464.4 1104171.15 51.46443 54.17115 8 g
2003 E-01P 60.89 36.53 0.6 0.171 752488 1106403.41 52.48799 56.40341 9 h
2003 E-02P 54.54 37.04 0.68 0.173 753466.4 1104601.03 53.46644 54.60103 10 i
2003 E-04P 54.33 24.85 0.46 0.164 751563.5 1103340.12 51.56353 53.34012 11 k

1997 N-01P 51.05 35.13 0.69 0.173 748697.6 1106116.35 48.69759 56.11635 12 m

H
N LS Q

V

X
O

W

1997 N 01P 51.05 35.13 0.69 0.173 748697.6 1106116.35 48.69759 56.11635 12 m
1997 N-02P 52.06 29.14 0.56 0.171 749216.7 1106048.87 49.21669 56.04887 13 n
1998 N-03P 57.26 36.18 0.63 0.162 752739.7 1103625.39 52.73973 53.62539 14 l
1998 N-04P 55.26 28.81 0.52 0.174 748191.3 1106057.99 48.19126 56.05799 15 r
1998 N-05P 54.94 28.61 0.52 0.165 748304.8 1105658.4 48.30481 55.6584 16 s
1998 N-06P 56.1 41.77 0.75 0.167 750183.6 1106091.79 50.18356 56.09179 17 t
2000 N-11P 31.7 29.21 0.92 0.197 750809.9 1107351.04 50.80985 57.35104 18 q
2001 N-12P 54.91 35.02 0.64 0.182 748646.1 1105861.61 48.6461 55.86161 19 v
2001 N-14P 62.41 34.02 0.55 0.159 750141.9 1104357.15 50.14188 54.35715 20 x
2009 N-19P 33.98 19.89 0.59 0.157 751445.8 1104979.97 51.44584 54.97997 21 y
2012 N-22P 54.47 29.09 0.53 0.199 749239.2 1106245.83 49.23917 56.24583 22 z
2013 E-05I-P 35.39 15.67 0.44 0.157 753871.2 1103639.86 53.87124 53.63986 23 o
2013 E-06I-P 38.72 29.51 0.76 0.161 751793.5 1104455.08 51.79353 54.45508 24 p
2013 E 19PP 62 01 23 88 0 39 0 146 751366 2 1103578 09 51 36623 53 57809 25 u

A
B

C

G

i

N L

R

S

T

Q
X

Y

Z

O

P

U

j

55155

2013 E-19PP 62.01 23.88 0.39 0.146 751366.2 1103578.09 51.36623 53.57809 25 u
2014 RD-19X 67.29 49.34 0.73 0.173 753560.7 1106843.42 53.56067 56.84342 26 aa
2015 RD-20X 59.73 29.46 0.49 0.155 745571.9 1100951 45.57191 50.951 27 bb

D

E

F

K
R Pj

D

M

50
45 50 55

150
145 50 55

   Hình 3. Mô phỏng mạng lưới giếng khoan khu vực mỏ Rạng Đông   (12)

( ) ∑∑ ×Φ=

=

Φ ==
n
i i

n
i ii

SS 10 minmin /   = 4,3/27 = 0,159 (dec.)  

Φavr (Φi × Si  )/ Si
n
i =  1  = 4,5/27 = 0,168 (dec.)

( ) ∑

∑

∑ ×Φ=Φ ==
n
i i

n
i ii

SSmax max 10

∑ =
n
i 0

/   = 4,7/27 = 0,175 (dec.)  



THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ

22 DẦU KHÍ - SỐ 4/2016   

TT
 

Ta
m

 
gi

ác
 

X a
 

(m
) 

Y a
 

(m
) 

h 1
 

(m
) 

ΦΦ
1 

(d
ec

.) 
ΦΦ

1i
 x 

h 1
 

X b
 

(m
) 

Y b
 

(m
) 

h 2
 

(m
) 

ΦΦ
2 

(d
ec

.) 
ΦΦ

2i
 x 

h 2
 

X c
 

(m
) 

Y c
 

(m
) 

h 3
 

(m
) 

ΦΦ
3 

(m
) 

ΦΦ
3i

 x 
h 3

 
S 

(m
2 ) 

ΦΦ
_m

in
 
ΦΦ

_m
ax

 
S 

x 
ΦΦ

_m
in

 
S 

x 
ΦΦ

_m
ax

 
ΦΦ

_a
vr

 
(d

ec
) 

S 
x 

Φ Φ
_a

vr
 

1 
F-

D-
M

 
47

,5
 

51
,8

 
27

,8
 

0,
15

5 
4,

3 
45

,9
 

51
,5

 
32

,6
 

0,
17

5 
5,

7 
45

,6
 

51
,0

 
29

,5
 

0,
15

5 
4,

6 
0,

35
 

0,
15

5 
0,

17
5 

0,
05

 
0,

06
 

0,
16

2 
0,

05
7 

2 
D-

B-
F 

45
,9

 
51

,5
 

32
,6

 
0,

17
5 

5,
7 

47
,6

 
55

,3
 

43
,7

 
0,

17
5 

7,
7 

47
,5

 
51

,8
 

27
,8

 
0,

15
5 

4,
3 

2,
80

 
0,

15
5 

0,
17

5 
0,

43
 

0,
49

 
0,

17
0 

0,
47

5 
3 

F-
B-

E 
47

,5
 

51
,8

 
27

,8
 

0,
15

5 
55

,3
 

47
,6

 
55

,3
 

43
,7

 
0,

17
5 

42
,8

 
50

,2
 

52
,8

 
42

,8
 

0,
16

2 
6,

9 
4,

68
 

0,
15

5 
0,

17
5 

0,
73

 
0,

82
 

0,
16

5 
0,

77
3 

4 
B-

T-
E 

47
,6

 
55

,3
 

43
,7

 
0,

17
5 

7,
7 

48
,3

 
55

,7
 

28
,6

 
0,

16
5 

4,
7 

50
,2

 
52

,8
 

42
,8

 
0,

16
2 

6,
9 

1,
23

 
0,

16
2 

0,
17

5 
0,

20
 

0,
21

 
0,

16
8 

0,
20

5 
5 

B-
T-

S 
47

,6
 

55
,3

 
43

,7
 

0,
17

5 
7,

7 
48

,3
 

55
,7

 
28

,6
 

0,
16

5 
4,

7 
48

,2
 

56
,1

 
28

,8
 

0,
17

4 
5,

0 
0,

15
 

0,
16

5 
0,

17
5 

0,
02

 
0,

03
 

0,
17

2 
0,

02
6 

6 
T-

Y-
E 

48
,3

 
55

,7
 

28
,6

 
0,

16
5 

4,
7 

50
,1

 
54

,4
 

34
,0

 
0,

15
9 

5,
4 

50
,2

 
52

,8
 

42
,8

 
0,

16
2 

6,
9 

1,
37

 
0,

15
9 

0,
16

5 
0,

22
 

0,
23

 
0,

16
2 

0,
22

2 
7 

Y-
E-

J 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
50

,2
 

52
,8

 
42

,8
 

0,
16

2 
6,

9 
51

,4
 

53
,6

 
23

,9
 

0,
14

6 
3,

5 
0,

91
 

0,
14

6 
0,

16
2 

0,
13

 
0,

15
 

0,
15

7 
0,

14
4 

8 
J-E

-K
 

51
,4

 
53

,6
 

23
,9

 
0,

14
6 

3,
5 

50
,2

 
52

,8
 

42
,8

 
0,

16
2 

6,
9 

51
,6

 
53

,3
 

24
,9

 
0,

16
4 

4,
1 

0,
21

 
0,

14
6 

0,
16

4 
0,

03
 

0,
04

 
0,

15
8 

0,
03

4 
9 

J-K
-R

 
51

,4
 

53
,6

 
23

,9
 

0,
14

6 
3,

5 
51

,6
 

53
,3

 
24

,9
 

0,
16

4 
4,

1 
52

,7
 

53
,6

 
36

,2
 

0,
16

2 
5,

9 
0,

17
 

0,
14

6 
0,

16
4 

0,
02

 
0,

03
 

0,
15

8 
0,

02
7 

10
 

J-R
-G

 
51

,4
 

53
,6

 
23

,9
 

0,
14

6 
3,

5 
52

,7
 

53
,6

 
36

,2
 

0,
16

2 
5,

9 
51

,5
 

54
,2

 
32

,2
 

0,
16

1 
5,

2 
0,

40
 

0,
14

6 
0,

16
2 

0,
06

 
0,

07
 

0,
15

8 
0,

06
4 

11
 

Y-
G-

J 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
51

,5
 

54
,2

 
32

,2
 

0,
16

1 
5,

2 
51

,4
 

53
,6

 
23

,9
 

0,
14

6 
3,

5 
0,

40
 

0,
14

6 
0,

16
1 

0,
06

 
0,

06
 

0,
15

6 
0,

06
3 

12
 

Y-
G-

Z 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
51

,5
 

54
,2

 
32

,2
 

0,
16

1 
5,

2 
51

,4
 

55
,0

 
19

,9
 

0,
15

7 
3,

1 
0,

53
 

0,
15

7 
0,

16
1 

0,
08

 
0,

09
 

0,
15

9 
0,

08
5 

13
 

A-
Y-

Z 
50

,5
 

55
,7

 
22

,6
 

0,
16

0 
3,

6 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
51

,4
 

55
,0

 
19

,9
 

0,
15

7 
3,

1 
0,

76
 

0,
15

7 
0,

16
 

0,
12

 
0,

12
 

0,
15

9 
0,

12
1 

14
 

Y-
A-

X 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
50

,5
 

55
,7

 
22

,6
 

0,
16

0 
3,

6 
48

,6
 

55
,9

 
35

,0
 

0,
18

2 
6,

4 
1,

23
 

0,
15

9 
0,

18
2 

0,
19

 
0,

22
 

0,
16

8 
0,

20
6 

15
 

Y-
X-

T 
50

,1
 

54
,4

 
34

,0
 

0,
15

9 
5,

4 
48

,6
 

55
,9

 
35

,0
 

0,
18

2 
6,

4 
48

,3
 

55
,7

 
28

,6
 

0,
16

5 
4,

7 
0,

41
 

0,
15

9 
0,

18
2 

0,
06

 
0,

07
 

0,
16

9 
0,

06
9 

16
 

X-
T-

S 
48

,6
 

55
,9

 
35

,0
 

0,
18

2 
6,

4 
48

,3
 

55
,7

 
28

,6
 

0,
16

5 
4,

7 
48

,2
 

56
,1

 
28

,8
 

0,
17

4 
5,

0 
0,

08
 

0,
16

5 
0,

18
2 

0,
01

 
0,

01
 

0,
17

4 
0,

01
4 

17
 

X-
S-

N
 

48
,6

 
55

,9
 

35
,0

 
0,

18
2 

6,
4 

48
,2

 
56

,1
 

28
,8

 
0,

17
4 

5,
0 

48
,7

 
56

,1
 

35
,1

 
0,

17
3 

6,
1 

0,
06

 
0,

17
3 

0,
18

2 
0,

01
 

0,
01

 
0,

17
6 

0,
01

1 
18

 
V-

N
-S

 
50

,8
 

57
,4

 
29

,2
 

0,
19

7 
5,

8 
48

,7
 

56
,1

 
35

,1
 

0,
17

3 
6,

1 
48

,2
 

56
,1

 
28

,8
 

0,
17

4 
5,

0 
0,

25
 

0,
17

3 
0,

19
7 

0,
04

 
0,

05
 

0,
18

1 
0,

04
5 

19
 

V-
O

-N
 

50
,8

 
57

,4
 

29
,2

 
0,

19
7 

5,
8 

49
,2

 
56

,2
 

29
,1

 
0,

19
9 

5,
8 

48
,7

 
56

,1
 

35
,1

 
0,

17
3 

6,
1 

0,
20

 
0,

17
3 

0,
19

9 
0,

03
 

0,
04

 
0,

18
9 

0,
03

7 
20

 
O

-L
-N

 
49

,2
 

56
,2

 
29

,1
 

0,
19

9 
5,

8 
49

,2
 

56
,0

 
29

,1
 

0,
17

1 
5,

0 
48

,7
 

56
,1

 
35

,1
 

0,
17

3 
6,

1 
0,

05
 

0,
17

1 
0,

19
9 

0,
01

 
0,

01
 

0,
18

0 
0,

00
9 

21
 

N
-L

-X
 

48
,7

 
56

,1
 

35
,1

 
0,

17
3 

6,
1 

49
,2

 
56

,0
 

29
,1

 
0,

17
1 

5,
0 

48
,6

 
55

,9
 

35
,0

 
0,

18
2 

6,
4 

0,
07

 
0,

17
1 

0,
18

2 
0,

01
 

0,
01

 
0,

17
6 

0,
01

2 
22

 
X-

L-
A 

48
,6

 
55

,9
 

35
,0

 
0,

18
2 

6,
4 

49
,2

 
56

,0
 

29
,1

 
0,

17
1 

5,
0 

50
,5

 
55

,7
 

22
,6

 
0,

16
0 

3,
6 

0,
22

 
0,

16
 

0,
18

2 
0,

04
 

0,
04

 
0,

17
3 

0,
03

8 
23

 
L-

Q
-O

 
49

,2
 

56
,0

 
29

,1
 

0,
17

1 
5,

0 
50

,2
 

56
,1

 
41

,8
 

0,
16

7 
7,

0 
49

,2
 

56
,2

 
29

,1
 

0,
19

9 
5,

8 
0,

09
 

0,
16

7 
0,

19
9 

0,
02

 
0,

02
 

0,
17

7 
0,

01
7 

24
 

L-
Q

-A
 

49
,2

 
56

,0
 

29
,1

 
0,

17
1 

5,
0 

50
,2

 
56

,1
 

41
,8

 
0,

16
7 

7,
0 

50
,5

 
55

,7
 

22
,6

 
0,

16
0 

3,
6 

0,
21

 
0,

16
 

0,
17

1 
0,

03
 

0,
04

 
0,

16
7 

0,
03

4 
25

 
Q

-A
-H

 
50

,2
 

56
,1

 
41

,8
 

0,
16

7 
7,

0 
50

,5
 

55
,7

 
22

,6
 

0,
16

0 
3,

6 
52

,5
 

56
,4

 
36

,5
 

0,
17

1 
6,

2 
0,

52
 

0,
16

 
0,

17
1 

0,
08

 
0,

09
 

0,
16

7 
0,

08
6 

26
 

Q
-H

-V
 

50
,2

 
56

,1
 

41
,8

 
0,

16
7 

7,
0 

52
,5

 
56

,4
 

36
,5

 
0,

17
1 

6,
2 

50
,8

 
57

,4
 

29
,2

 
0,

19
7 

5,
8 

1,
35

 
0,

16
7 

0,
19

7 
0,

23
 

0,
27

 
0,

17
7 

0,
23

9 
27

 
Q

-V
-O

 
50

,2
 

56
,1

 
41

,8
 

0,
16

7 
7,

0 
50

,8
 

57
,4

 
29

,2
 

0,
19

7 
5,

8 
49

,2
 

56
,2

 
29

,1
 

0,
19

9 
5,

8 
0,

64
 

0,
16

7 
0,

19
9 

0,
11

 
0,

13
 

0,
18

5 
0,

11
9 

28
 

A-
H-

Z 
50

,5
 

55
,7

 
22

,6
 

0,
16

0 
3,

6 
52

,5
 

56
,4

 
36

,5
 

0,
17

1 
6,

2 
51

,4
 

55
,0

 
19

,9
 

0,
15

7 
3,

1 
1,

07
 

0,
15

7 
0,

17
1 

0,
17

 
0,

18
 

0,
16

4 
0,

17
6 

29
 

Z-
H-

I 
51

,4
 

55
,0

 
19

,9
 

0,
15

7 
3,

1 
52

,5
 

56
,4

 
36

,5
 

0,
17

1 
6,

2 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
1,

64
 

0,
15

7 
0,

17
3 

0,
26

 
0,

28
 

0,
16

9 
0,

27
6 

30
 

Z-
U

-I 
51

,4
 

55
,0

 
19

,9
 

0,
15

7 
3,

1 
51

,8
 

54
,5

 
29

,5
 

0,
16

1 
4,

8 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
0,

46
 

0,
15

7 
0,

17
3 

0,
07

 
0,

08
 

0,
16

5 
0,

07
7 

31
 

Z-
U

-G
 

51
,4

 
55

,0
 

19
,9

 
0,

15
7 

3,
1 

51
,8

 
54

,5
 

29
,5

 
0,

16
1 

4,
8 

51
,5

 
54

,2
 

32
,2

 
0,

16
1 

5,
2 

0,
14

 
0,

15
7 

0,
16

1 
0,

02
 

0,
02

 
0,

16
0 

0,
02

2 
32

 
U

-G
-R

 
51

,8
 

54
,5

 
29

,5
 

0,
16

1 
4,

8 
51

,5
 

54
,2

 
32

,2
 

0,
16

1 
5,

2 
52

,7
 

53
,6

 
36

,2
 

0,
16

2 
5,

9 
0,

27
 

0,
16

1 
0,

16
2 

0,
04

 
0,

04
 

0,
16

1 
0,

04
4 

33
 

R-
U

-I 
52

,7
 

53
,6

 
36

,2
 

0,
16

2 
5,

9 
51

,8
 

54
,5

 
29

,5
 

0,
16

1 
4,

8 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
0,

76
 

0,
16

1 
0,

17
3 

0,
12

 
0,

13
 

0,
16

6 
0,

12
6 

34
 

R-
I-P

 
52

,7
 

53
,6

 
36

,2
 

0,
16

2 
5,

9 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
53

,9
 

53
,6

 
15

,7
 

0,
15

7 
2,

5 
0,

55
 

0,
15

7 
0,

17
3 

0,
09

 
0,

09
 

0,
16

6 
0,

09
1 

35
 

I-P
-C

 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
53

,9
 

53
,6

 
15

,7
 

0,
15

7 
2,

5 
53

,9
 

55
,0

 
34

,4
 

0,
17

1 
5,

9 
0,

26
 

0,
15

7 
0,

17
3 

0,
04

 
0,

05
 

0,
16

9 
0,

04
4 

36
 

I-C
-H

 
53

,5
 

54
,6

 
37

,0
 

0,
17

3 
6,

4 
53

,9
 

55
,0

 
34

,4
 

0,
17

1 
5,

9 
52

,5
 

56
,4

 
36

,5
 

0,
17

1 
6,

2 
0,

53
 

0,
17

1 
0,

17
3 

0,
09

 
0,

09
 

0,
17

2 
0,

09
1 

37
 

C-
H-

W
 

53
,9

 
55

,0
 

34
,4

 
0,

17
1 

5,
9 

52
,5

 
56

,4
 

36
,5

 
0,

17
1 

6,
2 

53
,6

 
56

,8
 

49
,3

 
0,

17
3 

8,
5 

1,
08

 
0,

17
1 

0,
17

3 
0,

18
 

0,
19

 
0,

17
2 

0,
18

5 
38

 
H-

V-
W

 
52

,5
 

56
,4

 
36

,5
 

0,
17

1 
6,

2 
50

,8
 

57
,4

 
29

,2
 

0,
19

7 
5,

8 
53

,6
 

56
,8

 
49

,3
 

0,
17

3 
8,

5 
0,

88
 

0,
17

1 
0,

19
7 

0,
15

 
0,

17
 

0,
17

8 
0,

15
7 

Tổ
ng

 
27

 
4,

3 
4,

7 
4,

5 

B
ản

g 
2.

 Xá
c đ

ịnh
 gi

á t
rị t

ru
ng

 gi
an

 ph
ục

 vụ
 tín

h t
ha

m
 số

 đầ
u v

ào
 (đ

ộ r
ỗn

g)
 ch

o m
ô p

hỏ
ng

 M
on

te 
Ca

rlo
 từ

 số
 liệ

u m
ột

 tậ
p v

ỉa 
từ

 cá
c g

iến
g k

ho
an

 m
ỏ R

ạn
g Đ

ôn
g



PETROVIETNAM

23DẦU KHÍ - SỐ 4/2016   

- Tiến hành phân tích độ nhạy từ công tác xử lý tài 
liệu tại từng giếng khoan. 

Với tài liệu xử lý tốt thì trung bình sai số này chỉ 
khoảng +/-0,5%, như vậy con số cận trên/dưới để đưa vào 
mô phỏng Monte Carlo cần bao gồm cả sai số tại giếng 
khoan nêu trên.  

5. Kết luận

Các phân tích, tính toán thử nghiệm nêu trên cũng 
như dựa trên điều kiện thực tế cho thấy:  

- Các tham số trung bình được dùng là tham số kỳ 
vọng của mô phỏng Monte Carlo tính theo quan điểm ở 
phương án (a) hay (b) thực tế khác nhau không nhiều, đây 
cũng là tham số chính liên quan đến dự báo trữ lượng dầu, 
khí thường được dùng để trình duyệt.

- Tham số min, max trong nhiều trường hợp khác 
nhau đáng kể và những con số này tuy không ảnh hưởng 
nhiều đến con số trữ lượng dự báo để trình duyệt nhưng 
nó lại phản ánh độ tin cậy trong dự báo trữ lượng dầu, khí 
cũng như mật độ (tương đối) của mạng lưới giếng khoan, 
hay nói cách khác là sự bất đồng nhất tham số theo diện 
của tập đá chứa quan tâm…

- Việc sử dụng phương án “Tam giác giá trị” có thể 
giúp đưa ra con số min/max chấp nhận được để phục vụ 
công tác dự báo trữ lượng 2D.

Để thuận tiện trong vẽ tam giác, đặc biệt khi lượng 
giếng khoan nhiều cũng như hạn chế sự phụ thuộc vào 

chủ quan của con người, nhóm tác giả đã xây dựng phần 
mềm xác định cận trên, dưới và kỳ vọng thông qua tham 
số trung bình đá chứa, tọa độ của từng giếng khoan trong 
khu vực nghiên cứu. Sau khi xác định cận trên/dưới… từ 
phần mềm này, kết quả cho phép sử dụng tương ứng là 
tham số đầu vào của mô phỏng Monte Carlo (như phần 
mềm Crystal Ball) để dự báo trữ lượng dầu khí. 

Phần mềm hỗ trợ tính tham số này có thể download 
tại địa chỉ: 

h t t p : / / w w w . m e d i a f i r e . c o m / d o w n l o a d /
illr563twm833xe/MonteCarloInputVersion1.0.rar (bao 
gồm: phần mềm, fi le hướng dẫn & số liệu mẫu).
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An approach to define input parameters for Monte Carlo 
Simulation for HCIIP prediction

Summary

The article brings out an approach to defi ne input parameters for Monte Carlo Simulation to support the prediction 

of Hydrocarbons Initially in Place (HCIIP) based on theoretical model study and tested with data from Rang Dong oil fi eld 

operated by Japan Vietnam Petroleum Corporation (JVPC). 
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